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Tổng cộng 276.380 245.227 13.525 17.627 0 5.896 5.824 72 0 0
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Dự án 1: Giải quyết 
tình trạng thiếu đất ở, 
nhà ở, đất sản xuất, 
nƣớc sinh hoạt

2.454 2.306 148 0 0 0 0 0 0 0
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Dự án 3: Phát triển 
sản xuất nông, lâm 
nghiệp bền vững, phát 
huy tiềm năng, thế 
mạnh của các vùng 
miền để sản xuất hàng 
hóa theo chuỗi giá trị

25.567 23.960 1.606 0 0 3,272 3 0 0 0
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Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở 
hạ tầng thiết yếu (Duy 
tu, bảo dƣỡng các công 
trình trên địa bàn các 
thôn, xã thuộc Chƣơng 
trình)

224.744 198.447 8.670 17.627 0 4.757 4.685 72 0 0

Kinh phí giao năm 2026 Kinh phí giao năm 
2026

PHỤ LỤC II

NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƢƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

( Kèm theo Báo cáo số:              /BC-UBND ngày         tháng         năm 2026 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

Ghi chú
Tổng cộng 

STT Tên dự án
Kinh phí kéo dài sang 

năm 2026 thực hiện
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Kinh phí thực hiện năm 2026 Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu năm 2026 đến  ngày 
20/5/2026
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Tổng cộng 
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Dự án 5: Phát triển 
giáo dục đào tạo nâng 
cao chất lƣợng nguồn 
nhân lực

13.652 13.063 589 0 0 861 861 0 0 0
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Dự án 6: Dự án Bảo 
tồn, phát huy các giá 
trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các 
dân tộc thiểu số gắn 
với phát triển du lịch

4.655 2.273 2.383 0 0 0 0 0 0 0
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Dự án 8: Thực hiện 
bình đẳng giới và giải 
quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ 
nữ và trẻ em

506 462 44 0 0 0 0 0 0 0
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Dự án 9: Đầu tƣ phát 
triển nhóm dân tộc 
thiểu số rất ít ngƣời và 
nhóm dân tộc còn 
nhiều khó khăn

1.577 1.561 16 0 0 0 0 0 0 0
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Dự án 10: Truyền 
thông, tuyên truyền, 
vận động trong vùng 
đồng bào DTTS&MN. 
Kiểm tra, giám sát 
đánh giá việc tổ chức 
thực hiện Chƣơng trình

3.225 3.156 69 0 0 274,2 274 0 0 0
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